
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9 ngách 89/7 ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

26/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TRẦN MINH

0110900187

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(loại trừ hoạt động sản xuất huy hiệu và huân chương quân 
đội)

2599

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Xây dựng công trình đường sắt 4211

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng 
khoán)
và không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, bất 
động sản, kế toán, kiểm toán)

4610

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 
TRẦN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN MINH ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRAN MINH ET CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944444095
Email: lytranduong1991@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ hóa chất nhà nước cấm kinh doanh, trừ các loại phế liệu 
nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

21. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ hoạt động đấu giá)

4774

22. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

23. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ bán lẻ vàng, bán lẻ súng, đạn loại dùng để đi săn hoặc thể 
thao; bán lẻ tem và tiền kim khí và trừ hoạt động đấu giá tài 
sản)

4789

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: - Dịch vụ thương mại điện tử 
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

26. Vận tải hành khách đường sắt 4911

27. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

28. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Kinh doanh vận tải biển 

5012

31. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

32. Vận tải hàng hóa hàng không 5120

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
( Trừ hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải)

5222

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN ĐẠT 

Việt 
Nam

Số 28, Ngõ 34 Phố 
Hào Nam, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.400.000.000 46,670 001095019766

2LÝ TRẦN 
DƯƠNG

Việt 
Nam

số 9 ngách 89/7 ngõ 
Thịnh Quang, Phường 
Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.600.000.000 53,330 001091053516

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( Trừ họp báo) (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không 
sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091053516
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: số 9 ngách 89/7 ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 9 ngách 89/7 ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÝ TRẦN DƯƠNG Nam

28/03/1991 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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